
Tư cách lưu trú

đã được thiết lập
Kỹ năng đặc định

Bộ Ngoại giao

Dựa trên Luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi nhằm 
hướng đến mục tiêu tăng cường tiếp nhận người lao 
động nước ngoài, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định 
phương châm cơ bản liên quan đến tư cách lưu trú 
mới "Kỹ năng đặc định" được áp dụng từ tháng 4 năm 
2019 cũng như phương châm vận dụng theo từng lĩnh 
vực và các chính sách tổng hợp đối với người nước 
ngoài tại cuộc họp nội các, v.v...

Chính phủ sẽ đi đầu trong việc hoàn thiện nền tảng cơ 
bản để tiếp đón người nước ngoài đang gia tăng đột 
ngột với tư cách là "Người sinh sống" như thực hiện 
đa ngôn ngữ trong các tổ chức công cộng cũng như 
các cơ sở hạ tầng sinh hoạt, v.v...

Kỹ năng đặc định số 1

Tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài làm 
công việc đòi hỏi phải có kỹ năng cần thiết về kiến 
thức và kinh nghiệm ở một mức độ tương đối 
trong một lĩnh vực công nghiệp cụ thể

Thời gian lưu trú

Trình độ kỹ năng

Dẫn theo gia đình

Chương trình này tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài
có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định, có thể làm việc ngay lập tức

để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.

Gia hạn theo thời gian 1 năm, 6 tháng hoặc 4 tháng, cộng dồn 
tối đa là 5 năm

Đối tượng hỗ trợ bởi tổ chức tiếp nhận hoặc tổ chức hỗ trợ đăng ký

Xác nhận qua bài thi, v.v... (những người đã hoàn thành khóa thực tập kỹ 
năng số 2 sẽ được miễn thi, v.v...)

Về cơ bản là không chấp nhận

Xác nhận qua bài thi, v.v... về năng lực tiếng Nhật cần thiết 
trong cuộc sống sinh hoạt và công việc
(những người đã hoàn thành khóa thực tập kỹ năng số 2 sẽ được miễn thi, v.v...)

Nhật Bản - Nơi 
tiếp nhận

 nguồn nhân lực 
nước ngoài mới

Để tiếp nhận, chung sống hài hòa 
với nguồn nhân lực nước ngoài

Trình độ năng 
lực tiếng Nhật

* Kỹ năng đặc định 2 là tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài làm công việc đòi hỏi kỹ năng thành 
thục trong một lĩnh vực công nghiệp cụ thể.

表

Chào mừng đến Nhật Bản



Câu hỏi: Về kỹ năng đặc định, có phân biệt trình độ học vấn của người nước ngoài tại nước họ hay không? Và có yêu cầu 
phải tốt nghiệp tiểu học hay tốt nghiệp trung học cơ sở hay không?

Trả lời:  Không có yêu cầu đặc biệt gì về trình độ học vấn. Tuy nhiên, yêu cầu đối với người nước ngoài Kỹ năng đặc định 
phải từ 18 tuổi trở lên.

Câu hỏi: Đối với người nước ngoài Kỹ năng đặc định, có thể chuyển đổi công việc giữa các lĩnh vực khác nhau không?
Trả lời:  Trả lời: Việc chuyển đổi công việc được cho phép trong cùng một nhóm nghiệp vụ hoặc giữa các nhóm nghiệp vụ 

được nhìn nhận là có chung trình độ kỹ năng căn cứ vào các bài thi, v.v... Ngoài ra, ngay cả ở những lĩnh vực khác 
nhau, trường hợp giữa các nghiệp vụ được nhìn nhận là có chung trình độ kỹ năng A1 căn cứ vào các bài thi, v.v... 
thì cũng cho phép chuyển đổi công việc.

Câu hỏi: Khi đi sang Nhật bằng “Kỹ năng đặc định”, có cần phải chi trả tiền  ký quỹ cho các công ty môi giới, v.v… hay không?
Trả lời:  Trả lời: Nghiêm cấm việc người nước ngoài Kỹ năng đặc định hoặc gia đình của người đó chi trả tiền ký quỹ để 

được sang Nhật làm việc với tư cách “Kỹ năng đặc định”. Ngoài ra, cũng nghiêm cấm cả việc quy định tiền phạt do 
vi phạm hợp đồng giữa công ty môi giới, v.v… với người nước ngoài “Kỹ năng đặc định” hoặc gia đình người đó.

 Tuyệt đối đừng bao giờ chấp nhận nộp tiền ký quỹ hoặc ký hợp đồng có quy định tiền phạt do vi phạm hợp đồng.

Bộ Ngoại giao

Tổng quan về chế độ

http://www.moj.go.jp

Người nước ngoài đến Nhật Bản từ hải ngoại

Bắt đầu làm việc tại tổ chức tiếp nhận

Các tổ chức tiếp nhận thực hiện hướng dẫn trước

Xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Nhập
cảnh

Vệ sinh tòa nhà

Hộ lý

Xây dựng

Bảo dưỡng ô tô

Hàng không

Lưu trú

Nông nghiệp

Ngư nghiệp

Ngành ăn uống

● Chăm sóc hỗ trợ cơ thể, v.v...

● Vệ sinh các phần bên trong tòa nhà

Lĩnh vực công nghiệp cụ thể  Công việc sẽ làm

Vui lòng xem website của Bộ Tư pháp để biết thêm chi tiết.

Thi đỗ kỳ thi kỹ năng và kỳ 
thi tiếng Nhật

Ký kết hợp đồng lao động với tổ chức 
tiếp nhận

Cục quản lý lưu 
trú xuất nhập 

cảnh địa 
phương

Cơ quan ngoại 
giao ở nước 

ngoài

* Nhân viên phụ trách của các tổ chức tiếp nhận, v.v... sẽ thay 
mặt nộp hồ sơ

Xin và cấp visa

● Tham gia buổi hướng dẫn về cuộc sống sinh hoạt 
do tổ chức tiếp nhận thực hiện

● Đăng ký cư dân tại thành phố, quận, thị trấn, làng 
xã, v.v... nơi cư trú

● Mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền lương
● Thu xếp nơi ở, v.v...

Người nước ngoài dự 
định nhập cảnh mới

Người nước ngoài đã 
hoàn thành khóa thực 

tập kỹ năng số 2

Những việc cần 
thực hiện sau khi 
nhập cảnh

Cơ quan hành 
chính quản lý 
theo lĩnh vực

Ngành công 
nghiệp vật liệu

Ngành sản xuất 
máy móc công 

nghiệp

Ngành công nghiệp 
liên quan đến điện 
và thông tin điện tử

Ngành công 
nghiệp đóng tàu 

và hàng hải

Ngành sản xuất 
thực phẩm và 

đồ uống

● Đúc  ● Sơn  ● Xử lý hoàn thiện  ● Lắp ráp thiết bị điện  ● Hàn
● Rèn  ● Thợ sắt thép  ● Kiểm tra máy móc  ● Sản xuất bo mạch in
● Đóng gói công nghiệp  ● Đúc khuôn  ● Chế tạo kim loại tấm tại nhà máy
● Bảo dưỡng máy móc  ● Đúc nhựa  ● Gia công cơ khí  ● Mạ
● Lắp ráp thiết bị điện tử  ● Gia công ép kim loại

● Đúc  ● Gia công ép kim loại  ● Xử lý hoàn thiện  ● Hàn  ● Rèn　
● Chế tạo kim loại tấm tại nhà máy  ● Kiểm tra máy móc
● Đúc khuôn  ● Mạ  ● Sơn  ● Bảo dưỡng máy móc　
● Gia công cơ khí  ● Xử lý anốt (oxi hóa dương cực) nhôm

● Lắp cốp pha panen  ● Công việc đào đắp
● Hoàn thiện nội thất/ ngoại thất  ● Trát vữa  ● Lợp mái nhà
● Bơm bê tông　● Viễn thông　● Thi công đường hầm
● Thi công cốt thép  ● Thi công bằng máy xây dựng
● Mối nối cốt thép

● Hàn  ● Hoàn thiện sản phẩm  ● Sơn  ● Gia công cơ khí
● Thợ sắt thép  ● Lắp ráp thiết bị điện

● Khai thác mặt đất phục vụ máy bay
● Bảo dưỡng máy bay

● Ngành trồng trọt nói chung
● Ngành chăn nuôi nói chung

● Ngư nghiệp
● Ngành nuôi trồng thủy sản

● Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống nói chung

● Ngành ăn uống nói chung

● Cung cấp dịch vụ lưu trú như tiếp tân, lên kế hoạch/ quảng cáo, 
tiếp khách và dịch vụ nhà hàng, v.v...

● Kiểm tra và bảo dưỡng ô tô hàng ngày, kiểm tra và bảo dưỡng ô 
tô định kỳ, tháo rời và bảo dưỡng ô tô

● Gia công cơ khí  ● Xử lý hoàn thiện  ● Sản xuất bo mạch in
● Đóng gói công nghiệp  ● Gia công ép kim loại
● Bảo dưỡng máy móc  ● Đúc nhựa
● Chế tạo kim loại tấm tại nhà máy  ● Lắp ráp thiết bị điện tử
● Sơn  ● Mạ  ● Lắp ráp thiết bị điện  ● Hàn

Các câu hỏi 
thường gặp

裏

14 lĩnh vực tiếp nhận và phân loại công việc sẽ làm
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